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1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs): 

1.1. Mục tiêu chung: 

Trang bị cho người học những kiến thức pháp lý nền tảng và tư duy pháp lý hệ thống; 

những kiến thức chuyên môn sâu về pháp luật kinh tế trong nước, ngoài nước; có năng 

lực làm việc trong các doanh nghiệp pháp lý và có khả năng tham gia tranh tụng trong 

lĩnh vực kinh tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

- PO1: Sinh viên hiểu kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; vận dụng kiến thức khoa học 

pháp lý cơ bản, kiến thức cơ sở ngành; sau khi ra trường sinh viên áp dụng tốt kiến thức 

chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế vào công việc. 

- PO2: Sinh viên áp dụng thành thạo kỹ năng tự nghiên cứu, tư vấn, phản biện, đàm phán 

và giải quyết các vấn đề; Sinh viên thành thạo các kỹ năng tin học, tiếng anh và các kỹ 

năng mềm khác đáp ứng được yêu cầu công việc trong môi trường quốc tế.  

- PO3: Sinh viên có năng lực tự chủ về chuyên môn, có trách nhiệm trong công việc và 

trách nhiệm đối với xã hội; Sinh viên xây dựng và phát triển tinh thần làm việc nhóm và 

thiết lập các mối quan hệ trong xã hội. 

2. Chuẩn đầu ra: 
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Nhóm các PLOs Nhóm các PLOs 

Kiến thức 

PLO1: Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học 

những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giúp hình thành thế 

giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận và luận giải các 

vấn đề hiện tại về nhà nước và pháp luật. 

PLO2: Hiểu được những kiến thức cơ bản theo khối ngành về lý luận – 

lịch sử nhà nước và pháp luật và những ngành Luật cơ bản: Luật hiến pháp, 

Luật hành chính, Luật tố tụng hành chính, Luật tố tụng dân sư, Luật hình 

sự và Luật tố tụng hình sự … Từ đó, giải quyết được các vấn đề trong thực 

tiễn. 

PLO3: Áp dụng các kiến thức chuyên ngành như Luật dân sự, Luật thương 

mại, Luật lao động, Luật hợp đồng, Luật tài chính, Luật ngân hàng, Luật 

đất đai, Luật môi trường, Luật thuế, Luật tài sản… trong việc nhận biết và 

giải quyết các vấn đề chuyên môn trong công việc. 

PLO4: Vận dụng và phân tích được các kiến thức pháp lý chuyên sâu theo 

ngành trong lĩnh vực pháp luật kinh tế như: Luật thương mại quốc tế, Luật 

thương mại điện tử, hợp đồng thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp 

thương mại, sở hữu trí tuệ…để giải quyết vấn đề pháp lý phát sinh cụ thể 

trong lĩnh vực kinh tế trong nước và ngoài nước. 

Kỹ năng 

PLO5: Biết cách tra cứu các văn bản pháp luật, phân tích Luật, lựa chọn 

và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề 

phát sinh trong thực tiễn. 

PLO6: Bước đầu có khả năng tư vấn pháp luật về các lĩnh vực kinh tế trong 

nước và ngoài nước (thương mại, sở hữu trí tuệ, ngân hàng, bảo hiểm, hợp 

đồng..) một cách độc lập. 

PLO7: Phản biện các vấn đề pháp lý dựa trên các luận cứ khoa học thuộc 

chuyên ngành đào tạo và các vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn. 

PLO8: Bước đầu có kỹ năng trong đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện 

các hợp đồng và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế trong nước 

và nước ngoài. 
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Nhóm các PLOs Nhóm các PLOs 

PLO9: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như: Word and 

Powerpoint, Excel, Corel Draw và Access. Sử dụng các kỹ năng trên để tự 

tìm kiếm, lưu trữ, trình bài các tài liệu một cách có hệ thống. Từ đó tự tìm 

kiếm, nghiên cứu các tài liệu trong nước và ngoài nước. 

PLO10: Giao tiếp bằng tiếng Anh và nghiên cứu các tài liệu pháp lý bằng 

tiếng Anh. 

Mức độ tự chủ 

và tự chịu trách 

nhiệm 

PLO11: Sinh viên có đầy đủ năng lực để giải quyết các vấn đề chuyên 

môn, có khả năng xây dựng và áp dụng chính sách, pháp luật kinh tế phục 

vụ cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi 

chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác; Có khả năng tự 

định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. 

PLO12: Sinh viên tốt nghiệp ngành chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế 

phải là người tôn trọng và hiểu biết pháp luật, tôn trọng đạo đức xã hội, 

nghề nghiệp; ý thức trách nhiệm công dân tốt, lối sống lành mạnh phù hợp 

bản sắc dân tộc; có phương pháp làm việc khoa học, cầu tiến không ngừng 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn; năng động sáng tạo trong giải quyết 

công việc; hợp tác tốt với đồng nghiệp và cộng đồng trong công việc và 

cuộc sống. 

PLO13: Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả đạt được mục tiêu, phát triển 

nhóm, phối hợp làm việc nhóm. Hướng dẫn, giám sát những người khác 

thực hiện những nhiệm vụ xác định. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, 

nghiệp vụ đã được đào tạo. 

 

3. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ.  

5. Đối tượng tuyển sinh: 

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn. 

6. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: 

6.1. Quy trình đào tạo: 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện 
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hành của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

6.2. Điều kiện tốt nghiệp: 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện 

hành của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

7. Phương thức đánh giá: 

Thực hiện theo Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

8. Nội dung chương trình đào tạo: 

8.1.  Khung chương trình đào tạo: 

Khối kiến thức Số TC Tỉ lệ % 

1.Kiến thức đại cương 59 45 

1.1. Lý luận chính trị 11  

1.2. Khoa học 13  

1.3. Ngoại ngữ 19  

1.4. Tin học 5  

1.5. Nhân văn  11  

2.Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  62 47.3 

2.1. Kiến thức cơ sở 18  

2.2. Kiến thức chuyên ngành 44  

3.Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10 7.7 

3.1 Thực tập tốt nghiệp 3  

3.2 Khóa luận tốt nghiệp 7  

4.Kiến thức không tích lũy 32  

4.1 Giáo dục thể chất 5  

4.2 Giáo dục quốc phòng an ninh (165 tiết) 11  

4.3 Tiếng Anh 1,2,3 12  

4.4 Word – Excel – Powerpoint 4  

Tổng cộng kiến thức tích lũy: 131 100 
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STT Mã HP 

Tên học phần 
Số 

TC 
Phân bổ số tiết 

Mã HP tiên 

quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh  Tổng LT 
TH 

/TN 
ĐA TT  

I.KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 59       

I.1. Lý luận chính trị 11       

I.1.01 2GEN0011 
Triết học  Mác – 

Lênin 

Philosophy of 

Marxism and 

Leninism 

3 45 45     

I.1.02 2GEN0012 
Kinh tế chính trị 

Mác- Lênin 

Political 

economics of 

Marxism and 

Leninism 

2 30 30    2GEN0011 

I.1.03 2GEN0013 
Chủ Nghĩa xã 

hội khoa học 

Scientific 

socialism 
2 30 30     

I.1.04 2GEN0014 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

 

History of the 

Communist 

Party of 

Vietnam 

2 30 30     

I.1.05 
2GEN0007 

 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Ho Chi Minh 

Ideology 
2 30 30     

I.2. Khoa học 13       

Bắt buộc 11       

I.2.01 2SOC1232 Logic Học General  logics 2 30 30     

I.2.02 2BUS11407 Kinh tế vi mô Microeconomic 3 45 45     

I.2.03 2BUS11408 Kinh tế vĩ mô Macroeconomic 3 45 45    2BUS11407 

I.2.04 2SOC11490 Văn hóa Mỹ 
Introduction to 

America culture 
3 45 45     

Tự chọn (02 tín chỉ) 2       

I.2.05 2SOC1422 

Lịch sử văn 

minh phương 

Tây 

History of 

Western 

Civilization 

2 30 30    2SOC11490 

I.2.06 
2SOC1433 

2LEC3311 
Luật so sánh 

Comparative 

Law 
2 30 30    2SOC1331 

I.2.07 2BUS22426 
Nguyên lý kế 

toán 
Accounting 2 30 30    2BUS11408 

I.3. Ngoại ngữ 19       

I.3.01 2LAN1456 
Legal English 

Skill 1 

Legal English 

Skill 1 
3 45 45     

I.3.02 2LAN1453 
English 

Proficiency 1 

English 

Proficiency 1 
4 90 30 60   2LAN1452 

I.3.03 2LAN1457 
Legal English 

Skill 2 

Legal English 

Skill 2 
3 45 45     

I.3.04 2LAN1454 
English 

Proficiency 2 

English 

Proficiency 2 
4 90 30 60   2LAN1453 

I.3.05 2LAN1458 
Legal English 

Skill 3 

Legal English 

Skill 3 
3 45 45     

I.3.06 2LAN1455 Legal English Legal English 5 90 60 30   2LAN1454 

I.4. Tin học 5       

I.4.01 2GEN1094 Corel Draw Corel Draw 2 45 15 30    
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STT Mã HP 

Tên học phần 
Số 

TC 
Phân bổ số tiết 

Mã HP tiên 

quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh  Tổng LT 
TH 

/TN 
ĐA TT  

I.4.02 
 

(2GEN1095) 
Access Access 3 75 15 60   2GEN1094 

I.5. Nhân văn 11       

Bắt buộc 7       

I.5.01 2ENG11491 Viết luận Anh 
English 

Composition 
3 60 30 30   2LAN1453 

I.5.02 2LEC3430 
Sọan thảo văn 

bản pháp lý) 
Legal writing  4 75 45 30   

2SOC1331** 

 

Tự chọn (04 tín chỉ) 4       

I.5.03 2BUS2210 
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

History of 

economic 

theories 

2 30 30    2BUS1408 

I.5.04 2BAS1008 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Methods of 

scientific 

research 

2 30 30    2SOC1232 

I.5.05 2BUS23404 
Đạo đức trong 

kinh doanh 
Business Ethics 2 30 30     

I.5.06 

 

(2SOC21410

) 

Đạo đức học Ethics 2 30 30     

II.KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 62       

II.1. Kiến thức cơ sở 18       

II.1.01 2SOC1330 

Lịch sử nhà 

nước và pháp 

luật Việt Nam 

History of State 

and Law 
2 30 30     

II.1.02 2SOC1331 

Lý luận nhà 

nước và pháp 

luật 

General Theory 

of State and 

Law 

3 45 45     

II.1.03 2LEC2200 Luật hiến pháp 
Constitutional 

Law 
2 30 30     

II.1.04 2LEC2301 Luật hành chính 
Administractive 

Law 
2 30 30    2SOC1331 

II.1.05 2LEC2302 Luật hình sự Criminal Law 3 60 30 30   2SOC1331 

II.1.06 
2LEC3203 

 
Luật dân sự Civil Law 2 30 30    2SOC1331 

II.1.07 2LEC3216 

Luật tố tụng dân 

sự & Luật tố 

tụng hành chính 

Civil Law and 

Administative 
2 30 30    

2LEC3203; 

2LEC2301 

II.1.08 2LEC3217 
Luật tố tụng 

hình sự 

Criminal 

Procedure Law 
2 30 30    2LEC2302 

II.2. Kiến thức chuyên ngành 44       

Kiến thức chung của ngành chính 20       

II.2.2.1 2LEC3306 
Luật thương mại 

1 

Commercial 

Law 
3 60 30 30   2LEC3203** 

II.2.2.2 2LEC3205 Luật lao động Labour Law 2 30 30    2LEC3203 

II.2.2.3 2LEC3309 Luật hợp đồng Contract Law 2 30 30    2LEC3203** 

II.2.2.4 2LEC3307 Luật tài chính Finance Law 2 30 30    2LEC3203 

II.2.2.5 2LEC3208 Luật ngân hàng Banking Law 2 30 30    2LEC3203 

II.2.2.6 2LEC3310 Luật đất đai Land Law 2 30 30    2SOC1331 
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STT Mã HP 

Tên học phần 
Số 

TC 
Phân bổ số tiết 

Mã HP tiên 

quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh  Tổng LT 
TH 

/TN 
ĐA TT  

II.2.2.7 2LEC3211 Luật môi trường 
Environment 

Law 
2 30 30    

2LEC3203; 

2LEC2302; 

2LEC2301 

II.12.1.8 2LEC4315 Luật thuế Tax Law 3 60 30 30    

II.2.1.9 2LEC4225 Luật tài sản Property Law 2 30 30    2LEC3306 

Kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành 16       

II.2.1.10 2LEC3312 
Luật thương mại 

quốc tế 

International 

Commercial 

Law 

3 60 30 30   
2LEC3306** 

 

II.2.1.11 2LEC4214 
Luật thương mại 

điện tử 

E-Commerce 

Law 
2 30 30    2LEC3312** 

II.2.1.12  2BUS24434 

Hợp đồng 

thương mại 

quốc tế 

International 

Trade Contracts 
2 30 30    2LEC3312** 

II.2.1.13 2LEC4316 
Giải quyết tranh 

chấp thương mại 

Commercial 

dispute 

resolution 

2 30 30    2LEC3306 

II.2.1.14 2LEC3218 

Pháp luật sở hữu 

trí tuệ (bao gồm 

Luật quảng cáo 

và thương hiệu 

+  Luật bí mật 

thương mại) 

Law On 

Intellectual 

Property 

3 60 30 30   2LEC3203** 

II.2.1.15 2LEC3219 Tư pháp quốc tế 

Private 

International 

Law 

2 30 30    2LEC3203 

II.2.1.16 2LEC3220 
Công pháp quốc 

tế 

Public 

International 

Law 

2 30 30    
2LEC3203; 

2LEC2200 

Tự chọn (chọn 4 trong 7 môn) 8       

II.2.1.17 2LEC4221 

Pháp luật về thị 

trường chứng 

khoán 

Securities 

Market Law 
2 30 30    

 

 

II.2.1.18 2LEC4222 Luật đầu tư 
Law on 

investment 
2 30 30     

II.2.1.19 2LEC4223 
Luật kinh doanh 

bảo hiểm 

Law on 

Insurance 

Business 

2 30 30    2LEC3306 

II.2.1.20 2LEC3204 Luật cạnh tranh 
Competition 

Law 
2 30 30    2LEC3306 

II.2.1.21 2LEC4224 
Luật xuất nhập 

khẩu 

Law on export 

and import 

duties 

2 30 30    2LEC3312 

II.2.1.22 2LEC2211 
Luật hôn nhân 

và gia đình 

Marriage and 

Family Law 
2 30 30    2LEC3203 

II.2.1.23 2LEC3308 
Luật thương mại 

2 

Commercial 

Law 2 
2 30 30    2LEC3306 

II.3. Thực tập và khoá luận tốt nghiệp 10       

II.3.01 2CTS8331 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Graduation 

Internship 
3       
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STT Mã HP 

Tên học phần 
Số 

TC 
Phân bổ số tiết 

Mã HP tiên 

quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh  Tổng LT 
TH 

/TN 
ĐA TT  

II.3.02 2CTS8749 
Khoá luận tốt 

nghiệp 

Graduation 

Thesis 
7       

III. KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LUỸ 21       

Bắt buộc, không tích lũy 21       

III.1.01 2LAN1450 English Skill 1 English Skill 1 4 90 30 60    

III.1.02 2LAN1451 English Skill 2 English Skill 2 4 90 30 60   2LAN1450 

III.1.03 2LAN1452 English Skill 3 English Skill 3 4 90 30 60   2LAN1451 

III.1.04 2GEN1091 
Word & 

Powerpoint 

Word & 

Powerpoint 
2 45 15 30    

III.1.05 2GEN1093 Excel Excel 2 45 15 30   2GEN1091 

III.1.06 2GEN0002 
Giáo dục thể 

chất 

Physical 

Education 
5 150  150    

IV. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ 

AN NINH (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
11       

Bắt buộc, không tích lũy 11       

IV.1.01 2GEN0001 
Giáo dục quốc 

phòng 

Defense 

Education 
11 165      
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